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MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA VẼ SƠ ĐỒ, LẬP BẢNG KÊ

Vẽ sơ đồ và lập bảng kê là công việc không thể thiếu được trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006, nhằm:

- Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các tài liệu thống kê cần thu thập trong Tổng điều tra, tránh tình trạng bỏ sót hoặc trùng, lặp các hộ điều tra;

- Giúp cho Ban chỉ đạo các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý toàn bộ các bước công tác đến từng tổ, từng điều tra viên trong cuộc Tổng điều tra;

- Giúp Ban Chỉ đạo các cấp bước đầu nắm được số hộ ở nông thôn, hộ nông, lâm và thuỷ sản ở thành thị của từng địa phương làm cơ sở cho công tác chuẩn bị như: huy động điều tra viên và tổ trưởng điều tra, tổ chức tập huấn, công tác hậu cần v.v...; giúp cho tổ trưởng, điều tra viên nhận biết số lượng đơn vị cần thu thập thông tin, phạm vi trách nhiệm được phân công điều tra và giám sát khối lượng công việc (số hộ) phải điều tra;

- Bảng kê danh sách các hộ còn làm “dàn mẫu” để chọn ra các hộ mẫu cho từng thôn, ấp, bản đại diện khi tiến hành điều tra chọn mẫu thu thập các thông tin về vốn đầu tư, tích luỹ,.. của hộ ở nông thôn.

PHẠM VI VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra qui định phạm vi và nội dung thực hiện việc vẽ sơ đồ và lập bảng kê như sau:

(1). Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện phải vẽ sơ đồ và lập bảng kê: Việc vẽ sơ đồ và lập bảng kê được thực hiện đối với các địa bàn điều tra ở nông thôn thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Đồng Tháp. 
(2). Những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại và các địa bàn điều tra ở khu vực thành thị của 9 tỉnh, thành phố trên không tổ chức vẽ sơ đồ mà tập trung làm tốt công tác lập bảng kê các hộ. 

A. QUY TRÌNH LẬP BẢNG KÊ ĐỐI VỚI 55 TỈNH, THÀNH PHỐ KHÔNG THỰC HIỆN VẼ SƠ ĐỒ (bao gồm cả các địa bàn điều tra ở thành thị của 9 tỉnh, TP phải vẽ sơ đồ)

* Xác định một địa bàn lập bảng kê 

Một địa bản được lập bảng kê trong cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 là một thôn, ấp, bản, tổ dân phố của xã, phường, thị trấn điều tra. Mỗi thôn, ấp, bản, tổ dân phố lập một bảng kê. Để lập bảng kê được chính xác Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các thôn, ấp, bản, tổ trưởng tổ dân phố xác định rõ ranh giới hành chính, địa điểm các điểm dân cư và địa bàn quản lý của từng thôn, ấp, bản, tổ dân phố.

* Nội dung, yêu cầu của lập bảng kê

Bảng kê phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Danh sách toàn bộ các hộ thường trú trên địa bàn thôn, ấp, bản và các hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở tổ dân phố.

- Nội dung bảng kê danh sách hộ bao gồm các thông tin: Họ, tên chủ hộ tại thời điểm lập bản kê và ngành sản xuất chính của hộ trong 12 tháng qua.

 - Số thứ tự hộ phải đánh số liên tục theo trật tự địa bàn các hộ dân cư từ đầu thôn đến cuối thôn theo hướng Bắc xuống Nam, hoặc Đông sang Tây và theo các trục đường thuận tiện cho điều tra viên trong quá trình điều tra. Không ghi theo vần chữ cái tên chủ hộ (A, B, C,...), không lập tùy tiện, ngẫu nhiên.

* Phương pháp lập bảng kê

- Bảng kê được thực hiện thống nhất theo mẫu do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương qui định cho tất cả các địa bàn thôn, ấp, bản, tổ dân phố điều tra trong toàn quốc (xem mẫu bảng kê kèm theo).

- Căn cứ vào mẫu lập bảng kê theo qui định của BCĐ TW, Ban chỉ đạo TĐT cấp xã phối hợp với lãnh đạo các thôn, ấp, bản, tổ dân phố phân công cán bộ lập bảng kê trực tiếp đi tuần tự đến từng hộ, gặp chủ hộ hoặc người đại diện của hộ để hỏi theo các tiêu thức đã xác định để ghi vào bảng kê. Người lập bảng kê không được sao chép từ bất kỳ sổ sách nào có sẵn ở thôn, xã để lập bảng kê.

- Trình tự hộ ghi vào bảng kê và đánh số thứ tự hộ phải tuân theo nội dung và yêu cầu đã nêu trên, lưu ý một số điểm sau đây:

    (1). Số thứ tự hộ ghi trong bảng kê phải liên tục từ  số 1 (số đầu tiên) đến số cuối cùng. 

    (2). Đối với những hộ cùng ở chung trong một nhà nhưng thực chất là những hộ kinh tế khác nhau (xem giải thích khái niệm về hộ trong phiếu số:1/TĐT - Thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ) thì phải ghi tách riêng thành các hộ trong bảng kê. Đối với những hộ có nhiều nhà ở khác nhau thì lập bảng kê theo nơi ở chính của hộ. 

    (3). Những hộ sống bằng nghề trên mặt nước: nếu có nhà ở trên bờ thì lập bảng kê tại nơi họ có nhà ở, nếu không có nhà ở trên bờ nhưng có đăng ký tại bến gốc thì lập bảng kê tại thôn, ấp, bản nơi có bến gốc mà hộ đăng ký.

    (4). Các hộ lẻ không thuộc thôn, ấp, bản nào quản lý, nhưng nằm trong lãnh thổ của thôn, ấp, bản nào thì lập danh sách vào thôn, ấp, bản đó. Trường hợp các hộ lẻ (kể cả hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, … trên địa bàn xã) này không nằm trong lãnh thổ của thôn, ấp, bản nào thì lập danh sách vào thôn, ấp, bản liền kề thuận tiện nhất.

- Cán bộ lập bảng kê sau khi hoàn thành việc lập bảng kê phải ký tên, ghi rõ họ, tên và bàn giao đầy đủ bảng kê cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã, phường, thị trấn.

- Trước thời điểm thu thập thông tin Tổng điều tra, BCĐ xã và tổ trưởng điều tra tổ chức rà soát, hiệu chỉnh lại bảng kê cho phù hợp với thực tế các hộ điều tra. Yêu cầu của công việc này là đem bảng kê đã lập đối chiếu với tình hình thực tế của hộ để hiệu chỉnh lại cho sát đúng với thực tế. Nếu hộ đã chuyển hẳn đi nới khác thì gạch bỏ hộ này trên bảng kê và ghi vào cột ghi chú là “cả hộ chuyển đi” nhưng không cần đánh lại số thứ tự những hộ tiếp theo. Nếu hộ mới chuyển đến thay thế chỗ ở của một hộ cũ đã ghi trong bảng kê thì giữ nguyên số thứ tự hộ đã có trong bảng kê nhưng cần ghi vào cột ghi chú họ, tên chủ hộ của hộ mới thay thế. Nếu hộ chuyển đến trước đây chưa có trong bảng kê hoặc mới tách hộ thì ghi bổ sung thêm vào cuối bảng kê cho những hộ mới và ghi vào cột ghi chú “hộ mới chuyển đến” hoặc “hộ mới tách hộ”.
- Trong quá trình Tổng điều tra, bảng kê phải được giao cho điều tra viên sử dụng. Mỗi lần điều tra xong một hộ, điều tra viên phải ghi rõ ngày đã điều tra vào bảng kê để tránh bỏ sót hoặc điều tra trùng lắp hộ trong địa bàn. Sau khi thu thập thông tin xong, điều tra viên phải bàn giao lại toàn bộ bảng kê và phiếu điều tra cho cấp trên theo qui định trong qui trình bảo quản và bàn giao tài liệu Tổng điều tra.

- Nếu trường hợp bỏ sót hộ khi lập bảng kê và khi hiệu chỉnh, khi điều tra viên có thể ghi tiếp số hộ đó phía dưới bảng kê

* Thời gian triển khai lập bảng kê và hiệu chỉnh bảng kê.

- Việc lập bảng kê các hộ điều tra tại các thôn, ấp, bản phải hoàn thành và báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện trước 05/6/2006 (xem mẫu báo cáo kèm theo). Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp và báo cáo tổng số hộ lên Ban chỉ đạo cấp tỉnh trước 10/6/2006; Ban chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tổng số hộ thuộc diện điều tra lên Ban chỉ đạo Trung ương trước 15/6/2006.

- Thời gian hiệu chỉnh bảng kê thực hiện từ ngày 20/6/2006 đến ngày 25/6/2006.

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2006 

BẢNG KÊ DANH SÁCH  HỘ ĐIỀU TRA
(Áp dụng cho các thôn, ấp, bản, tổ dân phố không vẽ sơ đồ)
	Tỉnh, thành phố: .........................................................
	
	
	
	
	

	Huyện, quận, thị xã: ...................................................
	
	
	
	
	

	Xã, phường, thị trấn: ..................................................
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản): ............................................................
	
	
	
	
	


Tờ số / Tổng số:...............tờ
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	Họ và tên chủ hộ
	Ngành sản xuất chính của hộ

(ghi mã thích hợp)
	Ngày điều tra
	Ghi chú

	A
	B
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	2
	3

	1
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	- Hộ nông nghiệp = 1
	- Hộ công nghiệp = 4
	- Hộ vận tải = 7

	- Hộ lâm nghiệp = 2
	- Hộ xây dựng = 5
	- Hộ dịch vụ khác = 8

	- Hộ thuỷ sản = 3
	- Hộ thương nghiệp = 6
	- Hộ khác = 9


	Ngày       tháng    năm 2006

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày       tháng    năm 2006

Người hiệu chỉnh bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày       tháng    năm 2006

Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Cách ghi bảng kê

Tên đơn vị hành chính (Tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, bản, tổ dân phố) ghi theo phiếu số:1/ĐTH “Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ”.

Cột A: Ghi số thứ  tự hộ theo trình tự từ  1 đến hết.

Cột B: Ghi họ, tên chủ hộ hoặc người đại diện cho hộ. Khái niệm chủ hộ xem giải thích trong phiếu số:1/TĐT “Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ”.

Cột 1: Ghi ngành sản xuất chính của hộ (ghi mã thích hợp), cụ thể:

	- Hộ nông nghiệp
	=1
	- Hộ công nghiệp
	=4
	- Hộ vận tải
	=7

	- Hộ lâm nghiệp
	=2
	- Hộ xây dựng
	=5
	- Hộ dịch vụ khác
	=8

	- Hộ thuỷ sản
	=3
	- Hộ thương nghiệp
	=6
	- Hộ khác
	=9


Khái niệm từng loại hộ như sau:

- Hộ Nông nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp). 

- Hộ Lâm nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, nuôi dưỡng chăm sóc rừng, khai thác gỗ, lâm sản và các dịch vụ lâm nghiệp). 

- Hộ Thủy sản: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các dịch vụ thuỷ sản. 

- Hộ Công nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất công nghiệp như: sản xuất cơ khí, dệt vải, dệt chiếu, may mặc, khai thác muối, làm gạch, chế biến gỗ, xay xát, chế biến nông sản, chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (phơi, sấy khô, hun khói, ngâm, nhúng muối ướp lạnh) sản xuất đồ uống, sản xuất đường, sản xuất gốm sứ thuỷ tinh, hàng thủ công mỹ nghệ, làm muối,...


- Hộ Xây dựng: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia hoạt động thuộc ngành xây dựng như: thợ nề, thợ quét vôi, trang trí nội thất, lắp đặt thiết bị máy móc, chủ thầu xây dựng,...   

- Hộ Thương nghiệp (kể cả sửa chữa xe có động cơ, đồ dùng cá nhân và gia đình; khách sạn - nhà hàng): Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia các hoạt động bán buôn, bán lẻ và đóng gói các loại hàng hoá, các hoạt động sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. 

- Hộ Vận tải: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động thường xuyên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động vận tải, bốc dỡ hàng hoá, các hoạt động tổ chức và hỗ trợ du lịch, các hoạt động bưu điện thông tin liên lạc. 

- Hộ dịch vụ khác: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ thường xuyên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các ngành dịch vụ khác (trừ thương nghiệp và vận tải đã tính ở trên) như y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, hoạt động đảng, đoàn thể, hiệp hội, các hoạt động tài chính, tín dụng, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn,...

- Hộ khác: Là những hộ chưa được xếp vào một trong 8 loại hộ trên. Loại hộ này bao gồm các hộ không tham gia các hoạt động kinh tế như hộ già cả neo đơn, hộ cán bộ CNVC về hưu, nguồn sống chính của các thành viên trong hộ dựa vào trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm của Nhà nước hoặc các nguồn khác từ gia đình hoặc cộng đồng. 

Cột 2: Cột này khi lập bảng kê thì bỏ trống, chỉ dành cho điều tra viên ghi ngày điều tra xong ở mỗi hộ.

Cột 3: Ghi chú những trường hợp chuyển đi, chuyển đến, thay thế hoặc bổ sung mới của hộ khi rà soát, hiệu chỉnh bảng kê hộ.
    Cách ghi khi hiệu chỉnh bảng kê

a.  Khi hiệu chỉnh, phát hiện bỏ sót hộ, hoặc có hộ mới chuyển đến ở sau khi lập xong bảng kê, thì bổ sung bằng cách ghi số thứ tự hộ này là số liền kề tiếp theo của hộ cuối cùng khi lập bảng kê vào cột A. Nếu phát hiện có nhiều hộ mới phát sinh thì ghi số thứ tự hộ tiếp theo liên tiếp cho đến hết số hộ cần bổ sung vào cột A. Đồng thời hỏi chủ hộ thông tin để ghi cho cột B và cột 1 đồng thời ghi chú vào cột 3.

b. Trường hợp phát hiện có hộ không có trên thực tế hoặc đã chuyển đi thì gạch bỏ từ cột A đến cột 1 và ghi chú vào cột 3. Trong trường hợp này, số thứ tự hộ không còn liên tục mà có sự ngắt quãng. 

c. Trường hợp trong một nhà có hộ mới tách thành 2 hoặc 3 hộ, thì một hoặc hai hộ được tách ra sẽ được ghi bổ sung cuối bảng kê, cách ghi như mục a. Ngược lại khi lập bảng kê là 2 hộ, nhưng khi hiệu chỉnh 2 hộ đó nói là nhập lại thành 1 hộ, thì quy ước không sửa bảng kê.

d. Trường hợp một hộ chuyển đi mà một hộ khác chuyển đến ở trong ngôi nhà của hộ chuyển đi, thì chỉ phải hiệu chỉnh bảng kê bằng cách xoá họ, tên chủ hộ đã chuyển đi và ghi họ tên, chủ hộ mới chuyển đến ở cột B. Nếu hộ mới có ngành sản xuất chính khác với hộ cũ thì xoá ngành sản xuất của hộ cũ (xoá thông tin cột 1) và ghi ngành sản xuất chính của hộ mới. Ghi “ Hộ mới chuyển đến” vào cột 3.

 Hiệu chỉnh bảng kê xong, cộng cột 1 và ghi ngày, tháng, năm hiệu chỉnh và ký, ghi họ, tên người hiệu chỉnh vào chỗ dành sẵn ở cuối biểu.

Mẫu báo cáo kết quả lập bảng kê

	           Tỉnh, thành phố: .................................................
	
	
	
	
	

	           Huyện, quận, thị xã: .............................................
	
	
	
	
	

	Xã, phường, thị trấn: ............................................
	
	
	
	
	


Tờ số ....... /tổng số.........tờ

	Số TT thôn, ấp, bản
	Tên thôn, ấp, bản
	Tổng số hộ

	1
	2
	3

	01
	
	

	02
	
	

	03
	
	

	...
	
	

	...
	
	

	                                    Cộng
	


	                          
	Ngày........tháng....... năm  2006

Ban chỉ đạo TĐT xã ...............
Trưởng ban

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)




Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho Ban chỉ đạo các cấp. Thay thôn, ấp, bản  bằng xã, phường, thị trấn đối với cấp huyện và huyện, thị xã, thành phố đối với cấp tỉnh (ở cột 1 và cột 2)  

B. QUY TRÌNH VẼ SƠ ĐỒ, LẬP BẢNG KÊ ĐỐI VỚI 9 TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ VẼ SƠ ĐỒ

PHẦN I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM, QUY ĐỊNH CHUNG TRONG VẼ SƠ ĐỒ VÀ LẬP BẢNG KÊ

* Địa bàn điều tra

Về cơ bản, địa bàn điều tra là một thôn, ấp, bản (sau đây goi tắt là thôn). Riêng những thôn quá nhiều hộ (trên 250 hộ đối với các thôn ở miền núi và trên 350 hộ đối với các thôn ở đồng bằng), Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã căn cứ vào đặc điểm địa lý, ranh giới các cụm dân cư trong thôn có thể quyết định chia các thôn ra những địa bàn nhỏ hơn để vẽ sơ đồ và đảm bảo một địa bàn điều tra có từ 120 - 200 hộ. 

Chỉ tiến hành vẽ sơ đồ đối với những địa bàn nông thôn (xã)

1. Sơ đồ

Là thể loại bản đồ được vẽ theo một tỷ lệ nào đó, mức độ khái quát lớn, độ chính xác thấp hơn bản đồ địa hình, nội dung chủ yếu thể hiện các yếu tố cơ bản nhất phục vụ  điều tra. Trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006, phải vẽ hai loại sơ đồ:

(1)  Sơ đồ tổng quát của xã: Sơ đồ này thể hiện phạm vi, ranh giới của xã/phường; phạm vi, ranh giới và quy mô các thôn, ấp, bản, buôn; các đặc điểm nổi bật về tự nhiên, nhân tạo.

(2)  Sơ đồ địa bàn điều tra (thôn, ấp, bản): Sơ đồ này thể hiện phạm vi, ranh giới của địa bàn; số lượng, vị trí của từng ngôi nhà; các đặc điểm cơ bản dễ nhận biết, dễ định hướng về tự nhiên, nhân tạo.

* Ký hiệu trên sơ đồ


Ký hiệu trên sơ đồ là các hình vẽ, đường nét khác nhau được quy định thống nhất nhằm mô tả các đặc điểm địa lý, dân cư sinh sống thực tế.


Các ký hiệu trên sơ đồ được quy định thống nhất trong cả nước. Tuy vậy, địa bàn nào có những vật định hướng đặc thù, thì có thể bổ sung ký hiệu trên sơ đồ. Ví dụ như: Trạm biến thế, Bưu điện/Trạm thông tin liên lạc, trạm thuỷ nông/Bơm, Chợ... 

* Phóng to, thu nhỏ sơ đồ

Phóng to, thu nhỏ sơ đồ là việc vẽ chuyển từ sơ đồ (hoặc bản đồ) có tỷ lệ nhỏ thành sơ đồ có tỷ lệ lớn hơn, hoặc ngược lại. Có nhiều phương pháp phóng, thu sơ đồ, nhưng đơn giản nhất là phương pháp lưới ô vuông. Cụ thể như sau:

Chia bản đồ có sẵn thành các ô vuông bằng nhau và ghi ký hiệu A, B, C, D,....cho mỗi dòng một chữ và ký hiệu 1, 2, 3, 4,....cho mỗi cột một số (hình 1). Nếu cần phóng to hoặc thu nhỏ sơ đồ bao nhiêu lần, thì kẻ các ô vuông tương ứng lên tờ giấy thứ hai có cạnh góc vuông lớn hơn hoặc nhỏ hơn bấy nhiêu lần và cũng ghi ký hiệu như hình 1 (hình 2). Sau đó thể hiện những đặc điểm của bản đồ có sẵn, trên từng ô vuông, vào những vị trí thích hợp trong những ô vuông tương ứng của tờ giấy phóng to hoặc thu nhỏ sơ đồ. 

Hình 1





Hình 2

  



* Hiệu chỉnh sơ đồ địa bàn điều tra

Hiệu chỉnh sơ đồ địa bàn điều tra là việc sửa lại sơ đồ cho đúng với những thay đổi thực tế về địa lý, dân cư mới phát sinh trong thời gian từ khi lập xong sơ đồ địa bàn điều tra đến thời điểm điều tra.

Khi hiệu chỉnh xong sơ đồ, phải ghi: ngày, tháng, năm hiệu chỉnh, người hiệu chỉnh.

* Nhà ở

Nhà ở là nơi con người dùng để cư trú: ăn, ngủ, sinh hoạt....

Một hộ thường chiếm hữu (sử dụng) toàn bộ, một phần hoặc trên một ngôi nhà/căn hộ, nhưng cũng có những hộ sống trong các lều/ lán/ trại/ nhà trọ.

Một số điểm cần chú ý:

(1) 
Những hộ có hai hoặc nhiều nơi ở: Các nơi ở của hộ cùng nằm trong phạm vi một địa bàn hoặc thuộc các địa bàn điều tra khác nhau trong cùng một xã: lập bảng kê tại nơi mà hộ xác định là nơi ở chính.

(2) 
Những hộ sống bằng nghề trên mặt nước:

· Nếu có nhà trên bờ: lập bảng kê tại nơi mà họ có nhà ở;

· Nếu không có nhà trên bờ nhưng có đăng ký tại bến gốc: lập bảng kê tại địa bàn nơi có bến gốc mà họ đăng ký.

* Những ký hiệu sử dụng để vẽ sơ đồ
	
Ký hiệu
	Nội dung

	         •        •        •
	Ranh giới quốc gia

	   ( ( •  ( (  •  ( (
	Ranh giới tỉnh, thành phố

	   ( ( ••  ( ( ••  ( (
	Ranh giới huyện/ quận/ thị xã

	          •        •        •
	Ranh giới xã/phường/thị trấn

	            +          + 
	Ranh giới điểm dân cư

	  + + + + + + + + + 
	Ranh giới địa bàn điều tra

	
	Đường nhựa/đường đá lớn

	
	Đường đất lớn

	
	Đường mòn

	

	Cầu, cống

	

	Đường xe lửa

	

	Ao, hồ, đầm



	
	Sông, suối, kênh, ngòi. .. 



	
	Núi đồi



	[image: image1.wmf]
	Cây cổ thụ



	
	Nhà không người ở



	
	3   : Số thứ tự nhà trên sơ đồ

 2  : Chỉ số tầng nhà

=   : Lối vào nhà
	Ký hiệu này chỉ dùng cho nhà có người ở 

	
	Trụ sở UBND



	
	Trường học



	
	Bệnh viện/trạm xá



	
	Trạm/trại nghiên cứu về Nông, lâm, thủy sản,...



	
	Trang trại/Doanh nghiệp, ...



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

	Nhà văn hoá/trụ sở thôn, ấp, bản/đội/phường...

	

	Đền/chùa/miếu



	
	Nhà thờ



	
	Nghĩa địa



	
	(        : Điểm xuất phát từ số thứ tự nhà đầu tiên

          : Hướng đi đến từng nhà


Lưu ý : 

Khi vẽ nhà trên sơ đồ :

a) Nếu nhà chung tường hoặc liền tường thì vẽ liền  (              );

b) Nếu nhà không liền tường thì vẽ rời   (                 );

c) Nếu trong khu vực cơ quan, nhà thờ, trường học, v.v... có hộ cư trú thường xuyên, thì phải ghi số thứ tự nhà;

d) (*) Nếu nhà 1 tầng, thì không ghi “số tầng nhà”.

PHẦN 2: QUY TRÌNH VẼ SƠ ĐỒ ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA CỦA XÃ (Sơ đồ nền)

I. Nội dung, yêu cầu của sơ đồ địa bàn điều tra của xã

Sơ đồ địa bàn điều tra của một xã phải thể hiện được những nội dung sau đây:

1. Tên tỉnh/thành phố/quận huyện/xã;

2. Tên của sơ đồ: “ Sơ đồ địa bàn điều tra của xã:...........”;

3. Hướng của sơ đồ: theo hướng Bắc – Nam;

4. Đường ranh giới bao quanh xã và tên các xã/phường giáp ranh;

5. Những yếu tố địa lý cơ bản của xã như: đường giao thông, sông ngòi, hồ ao, cầu cống,v.v.. và các vật định hướng như: UBND, cây cổ thụ, trường học, bệnh viện, đình, chùa, nhà thờ,.v.v...

6. Ranh giới giữa các địa bàn điều tra (Thôn/ấp/bản....);

7. STT từng địa bàn điều tra;

8. Số hộ cư trú thường xuyên của từng địa bàn điều tra (kể cả những nơi có các hộ cư trú thường xuyên ở rải rác trong phạm vi lãnh thổ của xã, nhưng không thuộc thôn, ấp, bản,...nào quản lý);

9. Bản giải thích các ký hiệu của sơ đồ;

10. Ngày, tháng, năm vẽ sơ đồ, người vẽ sơ đồ, người kiểm tra.

II. Quy trình vẽ sơ đồ địa bàn điều tra của xã

1. Xây dựng sơ đồ nền của xã

1.1. Đối với các xã có sẵn bản đồ

Can bản đồ có sẵn sang một tờ giấy khác (nếu bản đồ này có kích thước phù hợp) hoặc phóng to/ thu nhỏ (nếu bản đồ có sẵn có kích thước chưa phù hợp). Nếu có điều kiện, có thể phôtôcopy thay cho bản can.

Nội dung cần chuyển vẽ và trình tự cần can vẽ từ bản đồ có sẵn sang bản đồ nền như sau:

1. Ghi định danh (tên tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã) vào góc bên trái của sơ đồ xã;

2. Ghi tên sơ đồ, ở khoảng giữa, phía trên sơ đồ;

3. Vẽ đường ranh giới bao quanh xã. Ghi tên các xã, phường giáp ranh. Trường hợp có những đoạn đường ranh giới của xã trùng với ranh giới của đơn vị hành chính cấp trên (huyện/quận/thị xã, tỉnh/thành phố, quốc gia), qui ước chỉ vẽ đường ranh giới cấp cao nhất. Trong trường hợp này, không ghi tên xã/phường giáp ranh mà ghi tên đơn vị hành chính cấp trên nơi giáp ranh đó (tên huyện/quận/thị xã hoặc tỉnh/thành phố);

4. Vẽ ký hiệu hướng của sơ đồ xã (theo hướng Bắc – Nam);

5. Vẽ đường giao thông, sông,... và các vật định hướng cần thiết khác như: trụ sở UBND, trường học, đình, chùa,v.v..;

6. Vẽ ranh giới và ghi tên các thôn/ấp/bản,...thuộc lãnh thổ xã quản lý;

7. Ghi trên sơ đồ số hộ của từng thôn, ấp, bản,....;

8. Đi thực địa, đối chiếu sơ đồ đã vẽ với thực địa để phát hiện những thay đổi trên thực địa xảy ra sau thời điểm lập bản đồ, như: mới xây dựng trường học, đường giao thông, v.v... để bổ sung trên sơ đồ cho đúng với các đặc điểm về dân cư và địa lý của xã mình. 

9. Ghi bản giải thích các ký hiệu của sơ đồ vào một góc thích hợp;

10. Ghi ngày, tháng, năm vẽ sơ đồ, tên người vẽ, người kiểm tra sơ đồ vào góc dưới bên phải của sơ đồ.

Chú ý: Nếu xã có nhiều loại bản đồ thì chọn bản đồ hành chính để làm căn cứ xây dựng sơ đồ nền cho xã. Nếu bản đồ có sẵn của xã có nội dung chi tiết hơn các yếu tố về địa lý, dân cư nêu ở trên đây thì việc can vẽ sang sơ đồ nền phải bỏ bớt các nội dung không cần thiết. Thí dụ: Bản đồ giải thửa có sẵn của xã có thể hiện từng ô đất thổ cư của từng hộ, khi can, vẽ sang sơ đồ nền, ta chỉ vẽ ký hiệu nhà mà không vẽ diện tích đất của từng hộ. Ngược lại, nếu bản đồ có sẵn các yếu tố nêu trên, mà không có các vật định hướng, thì căn cứ vào thực tế để vẽ bổ sung các vật định hướng vào sơ đồ nền;
1.2. Đối với các xã chưa có một loại bản đồ nào

Nếu xã chưa có một loại bản đồ nào, có thể căn cứ vào bản đồ của huyện/quận để can vẽ/ phóng to sang sơ đồ của xã, rồi tiến hành các bước vẽ cụ thể như ở Điểm 1.1 trên đây. 

2. Phân chia sơ đồ nền của xã ra các địa bàn điều tra

( Lập sơ đồ địa bàn điều tra của xã)

2.1. Nguyên tắc phân chia sơ đồ nền của xã ra các địa bàn điều tra

Dựa vào sơ đồ nền của xã đã lập, tình hình thực tế về địa hình, phân bố dân cư để phân chia xã ra các địa bàn điều tra, đảm bảo tránh bỏ sót, tránh tính trùng và tránh việc phân chia một cách máy móc.

Những nguyên tắc cụ thể sau đây cần được kết hợp trong quá trình phân chia xã ra các địa bàn điều tra:

1. Dựa vào đơn vị hành chính là thôn/ấp/bản; Về cơ bản mỗi thôn, ấp, bản là một địa bàn điều tra. Đối với những thôn ấp bản quá nhiều hộ co thể chia thôn, ấp bản ra những địa bàn điều tra nhỏ hơn. Khi chia nhỏ ra cần chú ý:

· Dựa vào các đặc điểm địa hình, nhằm đảm bảo cho điều tra viên đi lại được thuận tiện, khi phân chia không nên tạo ra một địa bàn mà một phần ở bên này và một phần ở bên kia sông/núi cao,v.v..;

-   Ranh giới địa bàn điều tra phải rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng, cả trên thực địa và trên sơ đồ xã;

2. Việc phân chia sơ đồ nền của xã ra các địa bàn điều tra phải đảm bảo bao phủ toàn bộ xã, nghĩa là không được có một khoảng trống nào giữa các địa bàn điều tra;

3. Việc phân chia địa bàn điều tra phải hoàn thành đúng thời hạn và được giám sát chặt chẽ.

2.2. Quy trình phân chia sơ đồ nền của xã ra các địa bàn điều tra

Việc phân chia sơ đồ nền của xã ra các địa bàn điều tra được thực hiện theo các bước sau đây:

1. Xem xét toàn bộ sơ đồ nền của xã để nắm tình hình phân bổ dân cư và đặc điểm địa lý của xã. Đánh dấu các thôn, ấp, bản lớn (trên 250 hộ đối với vùng miền núi và trên 350 hộ đối với các thôn, ấp, bản ở đồng bằng);

2. Phân chia các thôn lớn (đã được đánh dấu) thành các địa bàn điều tra (các địa bàn điều tra không nhất thiết phải có số hộ xấp xỉ bằng nhau, mà chủ yếu có ranh giới rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng và thuận lợi cho ĐTV khi tiến điều tra, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót trong quá trình điều tra);

3. Các hộ lẻ không thuộc thôn, ấp, bản nào quản lý, nhưng nằm trong lãnh thổ của thôn, ấp, bản nào thì ghép vào thôn, ấp, bản đó thành một địa bàn điều tra. Trường hợp các hộ lẻ (kể cả các trạm, trại, doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản, trạm nghiên cứu nông, lâm, thuỷ sản...) này không nằm trong lãnh thổ của thôn, ấp, bản nào thì ghép vào thôn, ấp, bản liền kề thuận tiện nhất thành một địa bàn điều tra;

4. Sau khi phân chia xong, xác định ranh giới rõ ràng giữa các địa bàn điều tra, đảm bảo không một hộ nào của xã bị bỏ sót hoặc bị ghép trùng vào các địa bàn điều tra khác nhau;

5. Đánh số thứ tự địa bàn trong một thôn (đối với các thôn lớn phải chia nhỏ ra các địa bàn nhỏ). Các địa bàn điều tra được chia ra từ một thôn lớn được xếp theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và đánh số từ 1 đến hết.

6. Ban chỉ đạo Tổng điều tra ở xã lập danh sách các địa bàn điều tra (theo mẫu kèm theo) gửi lên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện.

PHẦN 3: VẼ SƠ ĐỒ ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

I. Nội dung của sơ đồ địa bàn điều tra

Sơ đồ địa bàn điều tra phải thể hiện được các nội dung sau đây:

1. Góc bên trái của sơ đồ ghi tên tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã;

2. Ghi số thứ tự và tên của sơ đồ địa bàn điều tra ở khoảng giữa và phía trên cùng của sơ đồ;

3. Hướng của sơ đồ: theo hướng Bắc - Nam

4. Ranh giới của địa bàn và tên các địa bàn giáp ranh hoặc tên đơn vị hành chính cấp cao nhất giáp ranh;

5. Vị trí và đặc điểm của từng nhà, hướng đi tới từng nhà, lối vào nhà;

6. Số thứ tự của từng ngôi nhà có hộ ở;

7. Các đặc điểm địa lý, vật định hướng cơ bản (như: sông, núi, nhà thờ, trường học, bệnh viện,v.v..);

8. Điểm xuất phát, từ ngôi nhà đầu tiên;

9. Bảng giải thích các ký hiệu dùng trên sơ đồ; 

10.  Tổng số nhà của địa bàn;

11.  Ngày, tháng, năm vẽ, người vẽ, người kiểm tra.

II. Quy trình vẽ sơ đồ địa bàn điều tra

          Sau khi đã lập xong sơ đồ địa bàn điều tra cho xã, tiến hành vẽ sơ đồ cho từng địa bàn điều tra.

Kích thước cho một sơ đồ địa bàn điều tra lấy theo khổ giấy A3 (29,7 cm x 42 cm). Nếu một địa bàn điều tra nằm trên một dải đất quá dài, dùng một tờ giấy khổ A3 không vẽ được đầy đủ các nhà trên sơ đồ, có thể dùng 2 tờ giấy A3 để vẽ.

Căn cứ vào sơ đồ địa bàn điều tra của xã, can vẽ hoặc phóng/thu hoặc phôtô từ sơ đồ này để được sơ đồ của từng địa bàn điều tra. Việc phôtô hoặc can vẽ từ sơ đồ xã nhằm thể hiện được các nội dung cần thiết cho mỗi sơ đồ địa bàn điều tra. Việc can vẽ thực hiện theo trình tự sau:

1. Ghi định danh (tên tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã) ở góc trên bên trái, ghi số thứ tự địa bàn điều tra và tên địa bàn điều tra ở khoảng giữa phía trên;

2. Vẽ đường ranh giới bao quanh địa bàn điều tra và ghi số thứ tự các địa bàn điều tra giáp ranh. Trường hợp có những đoạn đường ranh giới của địa bàn điều tra trùng với đường ranh giới của đơn vị hành chính cấp trên (xã, huyện/quận, tỉnh/thành phố), qui ước chỉ vẽ đường ranh giới cấp cao nhất. Tại nơi giáp ranh đó, không ghi số thứ tự địa bàn điều tra giáp ranh mà ghi tên đơn vị hành chính giáp ranh;

3. Vẽ ký hiệu hướng của sơ đồ địa bàn điều tra (theo hướng B –N);

4. Vẽ trục đường chính và các con đường dẫn đến từng khu dân cư, đình, chùa, ao, hồ, sông, suối... và các vật định hướng cần thiết khác (áp dụng qui trình vẽ sơ đồ xã để chuyển sang vẽ sơ đồ địa bàn điều tra);

5. Vẽ nhà trên sơ đồ địa bàn điều tra: Sau khi đã khảo sát thực tế toàn bộ địa bàn điều tra, chọn điểm xuất phát thuận tiện để đi đến từng nhà và vẽ. Vị trí điểm xuất phát phải được đánh dấu trên sơ đồ. Khi vẽ nhà cần lưu ý các điểm sau:

· Uớc lượng vị trí từng nhà, khoảng cách từ nhà này đến nhà khác và phân bổ các ngôi nhà trong địa bàn tương ứng hoặc gần tương ứng với thực địa để vẽ nhà trên sơ đồ. Tuy nhiên, trường hợp địa bàn ở miền núi có những khoảng trống quá rộng, có thể thu nhỏ (không theo tỷ lệ thực tế mà theo khuôn khổ tờ giấy) các khoảng trống này để có đủ chỗ cho vẽ nhà trên sơ đồ. 

· Trường hợp một hộ đang thực tế cư trú trong nhiều ngôi nhà trên cùng một khu đất, qui ước chỉ vẽ 1 khuôn nhà tượng trưng cho các ngôi nhà đó.

· Vẽ mũi tên chỉ hướng đi đến từng nhà;

· Tìm hiểu đường đi, hướng đi và cổng vào từng nhà để đánh số thứ tự nhà và vẽ mũi tên chỉ hướng đi đến từng nhà một cách hợp lý nhằm giúp cán bộ lập bảng kê và điều tra viên đi lại thuận tiện;

·  Vẽ đến nhà nào phải quan sát kỹ xem nhà đó có người nào ở không? (Nếu là nhà có người ở thì vẽ lối vào nhà, số thứ tự nhà và hướng đi đến nhà);

· Nhà không có người ở cũng vẽ vào sơ đồ nhưng không ghi số thứ tự nhà và hướng đi đến từng nhà.

· Để vẽ sơ đồ được tốt, cần giao cho cán bộ địa chính thực hiện hoặc người có kiến thức và có khả năng về vẽ sơ đồ. 

· Trước khi vẽ vào bản chính thức, người vẽ sơ đồ cần đi kảo sát thật kỹ địa bàn để xác định hướng Bắc-Nam, các đặc điểm địa lý, trục đường chính và các con đường đi vào các khu nhà hoặc từng nhà, số lượng nhà ở từng khu vực hoặc dọc trục trường, hướng đến từng nhà thuận tiện nhất. Sau khi hình dung được các đặc điểm trên, bắt đầu vẽ vào một tờ nháp các đặc điểm địa lý như đình, chùa, cây cổ thụ, nhà văn hoá, sân bóng, ao, hồ, đầm, trục đường chính, các con đường dẫn đến các khu nhà và từng nhà và tiếp theo vẽ từng nhà một sao cho các nhà cách nhau tương đối hợp lý và cân đối với tờ giấy khổ A3. Khi vẽ nhà cần bắt đầu từ nhà có hộ đầu tiên và đánh dấu xuất phát cho nhà đó. Tiếp theo đi đến từng nhà theo hướng đi đã định sẵn lúc khảo sát ban đầu. Vẽ đến ngôi nhà nào, thì hỏi xem ngôi nhà đó có người ở không? nếu có thì ghi số thứ tự và hướng đến nhà cho ngôi nhà đó theo trật tự như đã hướng dẫn ở phần trên. Cứ như vậy tiếp tục vẽ các ngôi nhà tiếp theo cho đến ngôi nhà cuối cùng của địa bàn.Trường hợp địa bàn có mật độ nhà nhiều và bố trí theo chiều dài, thì có thể vẽ tiếp sang một tờ giấy thứ 2, nhưng cần chú ý phần nhà vẽ sang một tờ thứ 2 cần chọn điểm có ranh giới rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng như con đường hoặc ao, hồ, vườn (cần đánh dấu tiếp theo của 2 tờ, sao cho tương đối khớp nhau). Sau khi vẽ nháp hoàn chỉnh, cầm sơ đồ này đi đối chiếu với thực địa một lần nữa để đảm bảo rằng bản vẽ này là tối ưu, khi đó mới vẽ vào bản chính thức.

Chú ý:

1. Nhà đang xây dựng cũng vẽ vào sơ đồ nhưng không đánh số thứ tự. Đến khi hiệu chỉnh sơ đồ trước thời điểm điều tra, nếu nhà này đã xây dựng xong và có người ở thì đánh số thứ tự tiếp theo của nhà cuối cùng trong địa bàn và ghi bổ sung vào cuối bảng kê số nhà, số hộ.

2. Sơ đồ địa bàn điều tra được lưu giữ tại xã để sử dụng cho bước điều tra. Sau khi điều tra xong, sơ đồ sẽ được bàn giao cho cấp trên.

3. Đối với nhà có trên một căn hộ, thì “số thứ tự” nhà trên bảng kê nhìn chung là chi tiết hơn so với sơ đồ địa bàn điều tra.

III. Hiệu chỉnh sơ đồ địa bàn điều tra


Trước khi tiến hành điều tra 1 tuần, người hiệu chỉnh (thường là ĐTV) cầm sơ đồ và bảng kê đi khảo sát toàn bộ địa bàn xem có gì thay đổi để hiệu chỉnh vào sơ đồ, Ví dụ: 

1. Nhà mới xây xong có hộ ở hoặc có hộ mới chuyển đến địa bàn, thì vẽ vào chỗ tương ứng trên sơ đồ và ghi số thứ tự nhà tiếp theo số thứ tự nhà cuối cùng của địa bàn, vẽ hướng đi đến nhà đó;

2. Hoặc có hộ chuyển đi khỏi địa bàn, không có hộ nào đến ở thì  xoá số thứ tự nhà của ngôi nhà đó (gạch chéo vào ô). 

3. Hoặc có ngôi nhà nào đó đã phá bỏ thì xoá ngôi nhà đó trên sơ đồ; 

4. Trường hợp có sự thay đổi về đặc điểm địa lý như mới đào ao, mở đường, xây nhà văn hoá thôn,..thì vẽ bổ sung vào chỗ tương ứng trên sơ đồ.

Sau khi hiệu chỉnh xong sơ đồ, ghi ngày, tháng năm, họ, tên người hiệu chỉnh vào cuối sơ đồ.

PHẦN 4: LẬP BẢNG KÊ SỐ NHÀ, SỐ HỘ

I. Yêu cầu của bảng kê

1. Số thứ tự nhà có hộ ghi trong bảng kê phải liên tục theo trật tự từ số nhỏ đến số lớn và phải khớp với số thứ tự nhà đã ghi trên sơ đồ địa bàn điều tra;

2. Số thứ tự hộ được đánh liên tục theo trật tự từ số nhỏ đến số lớn và liên tục;

3. Bảng kê của một địa bàn điều tra phải thể hiện: toàn bộ số nhà có hộ ở; toàn bộ số hộ và ngành sản xuất chính của hộ.

II. Quy trình lập bảng kê

1. Sử dụng sơ đồ địa bàn điều tra khi lập bảng kê

Cán bộ lập bảng kê cầm sơ đồ địa bàn điều tra đi đến từng nhà có hộ ở, đã được đánh số thứ tự trên sơ đồ. Cán bộ lập bảng kê cần đi theo tuần tự từ hộ đầu tiên  đến hộ cuối cùng theo hướng đi đến từng nhà đã ghi trên sơ đồ. Đến mỗi nhà, cán bộ lập bảng kê phải hỏi chủ hộ hoặc người đại diên của hộ (khi chủ hộ đi vắng hoặc chủ hộ không có khả năng cung cấp thông tin chính xác) để ghi các thông tin cho từng hộ. Không được sao chép bất kỳ một thông tin nào từ sổ sách. 

Chú ý: - Số thứ tự nhà phải khớp với số thứ tự nhà đã ghi trên sơ đồ;

· Số thứ tự hộ: 

(1) . Đối với các địa bàn điều tra là 1 thôn, ấp, bản thì số thư tự hộ trong địa bàn phải được ghi liên tục từ số thứ tự từ 1 (đã đánh dấu điểm xuất phát trên sơ đồ) đến hộ cuối cùng của bảng kê;

(2) . Đối với các địa bàn điều tra được chia nhỏ ra từ 1 thôn, ấp, bản lớn: Số thứ tự hộ của địa bàn đầu tiên ghi từ 1 đến hết. Số thứ tự hộ của địa bàn tiếp theo sẽ bắt đầu bằng số tiếp theo của số thứ tự cuối cùng trong địa bàn trước. Ví dụ 1 thôn có 600 hộ được chia ra 3 địa bàn. Giả sử địa bàn 1 có 180 hộ, địa bàn 2 có 220 hộ và địa bàn 3 có 200 hộ. Trong trường hợp này số thứ tự của địa bàn 1 se bắt đầu từ 1 đến 180, địa bàn 2 số thứ tự hộ sẽ bắt đầu 181 đến 400 và địa bàn 3 từ 401 đến 600.

· Trường hợp nột nhà có trên 1 hộ thì mỗi hộ được ghi một số thứ tự, còn số thứ tự nhà vẫn có chung một số thứ tự như đã ghi trong sơ đồ. Như vậy, số thứ tự nhà và số thứ tự hộ không khớp nhau và số thứ tự nhà có thể bằng hoặc nhỏ hơn số thứ tự hộ. Trường hợp này chỉ ghi số thứ tự nhà cho hộ đầu tiên của số nhà này, còn các hộ tiếp theo không ghi số thứ tự nhà mà được gạch ngang (-);

2. Trường hợp cán bộ lập bảng kê phát hiện ra quy trình đi lại không hợp lý, việc đánh số thứ tự nhà không tuần tự như quy định, có những nhà bị bỏ sót trên sơ đồ hoặc hộ có hai hoặc nhiều nơi ở hoặc sót hộ; hoặc trên sơ đồ ghi nhà có hộ nhưng trong thực tế trong nhà đó không có hộ nào,v.v...thì phải báo cáo với Ban chỉ đạo xã và bàn bạc thống nhất với cán bộ vẽ sơ đồ để hiệu chỉnh.

3. Cán bộ lập bảng kê phải đi kiểm tra, rà soát theo dọc đường đi, ngỏ hẻm và cần hỏi thăm các hộ lân cận để phát hiện đầy đủ các nhà có hộ trong địa bàn. 

4. Cán bộ lập bảng kê cần phối hợp với trưởng thôn, ấp, bản để lập bảng kê chính xác.

5. Ghi ngày, tháng, năm lập bảng kê và bàn giao đầy đủ sơ đồ, bảng kê cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã.

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2006 

BẢNG KÊ DANH SÁCH  SỐ HỘ, SỐ NHÀ
(Áp dụng cho các thôn, ấp, bản có vẽ sơ đồ)

	           Tỉnh, thành phố: ...........................................................
	
	
	
	
	

	           Huyện, quận, thị xã: .....................................................
	
	
	
	
	

	Xã, phường, thị trấn: .....................................................
	
	
	
	
	

	           Thôn (ấp, bản): ............................................................
	
	
	
	
	

	           Địa bàn số (chỉ ghi đối với các địa bàn được chia ra từ 1 thôn)...........................
	
	


Tờ số ........../ Tổng số:................tờ

	Số TT hộ
	Họ và tên 

chủ hộ 
	Số TT nhà
	Ngành sản xuất chính của hộ

(ghi mã thích hợp)
	Ngày điều tra
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	- Hộ nông nghiệp = 1
	- Hộ công nghiệp = 4
	- Hộ vận tải = 7

	- Hộ lâm nghiệp = 2
	- Hộ xây dựng = 5
	- Hộ dịch vụ khác = 8

	- Hộ thuỷ sản = 3
	- Hộ thương nghiệp = 6
	- Hộ khác = 9


	Ngày       tháng      năm 2006

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày       tháng     năm 2006

Người hiệu chỉnh bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng     năm 2006

Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Cách ghi khi lập bảng kê:

Phần định danh ghi như ở sơ đồ. 

Cột A: Ghi số thứ tự nhà có hộ ở theo trật tự tiên tục từ nhà 1 đến nhà cuối cùng và phải khớp với số thứ tự nhà đã ghi ở sơ đồ. Trường hợp một nhà có trên một hộ, thì chỉ ghi số thứ tự nhà một lần cho hộ đầu tiên trong nhà đó, các hộ tiếp theo của nhà đó gạch chéo (-).
Cột B: Ghi số thứ tự hộ theo từng nhà, ghi hết hộ nhà này ghi tiếp sang hộ nhà tiếp theo và cũng theo trật tự từ 1 đến hộ cuối cùng. Riêng những địa bàn điều tra được chia ra từ 1 thôn, ấp, bản thì số thứ tự hộ của địa bàn sau phải bắt đầu bằng số tiếp theo của số thự tự hộ cuối cùng ở địa bàn đầu, đảm bảo dách sách hộ trong thôn, ấp, bản được đánh thứ tự từ 1 đến hết, không có hộ nào trùng số thứ tự.

Trường hợp một nhà có trên một hộ, thì ghi liên tục số thứ tự hộ cho các hộ trong nhà đó, sau đó ghi đến số số thứ tự  hộ tiếp theo của nhà tiếp theo (xem mẫu bảng kê).

Cột C: Ghi họ và tên của chủ hộ.

Cột 1: Ghi ngành sản xuất chính của hộ (đánh mã thích hợp), bao gồm 9 loại hộ sau: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, hộ hoạt động dịch vụ khác và hộ khác. Khái niệm hộ theo ngành sản xuất chính như sau.

- Hộ Nông nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp). 

- Hộ Lâm nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, nuôi dưỡng chăm sóc rừng, khai thác gỗ, lâm sản và các dịch vụ lâm nghiệp). 

- Hộ Thủy sản: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các dịch vụ thuỷ sản. 

- Hộ Công nghiệp: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia sản xuất công nghiệp như: sản xuất cơ khí, dệt vải, dệt chiếu, may mặc, khai thác muối, làm gạch, chế biến gỗ, xay xát, chế biến nông sản, chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (phơi, sấy khô, hun khói, ngâm, nhúng muối ướp lạnh) sản xuất đồ uống, sản xuất đường, sản xuất gốm sứ thuỷ tinh, hàng thủ công mỹ nghệ, làm muối,...


- Hộ Xây dựng: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia hoạt động thuộc ngành xây dựng như: thợ nề, thợ quét vôi, trang trí nội thất, lắp đặt thiết bị máy móc, chủ thầu xây dựng,...   

- Hộ Thương nghiệp (kể cả sửa chữa xe có động cơ, đồ dùng cá nhân và gia đình; khách sạn - nhà hàng): Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ tham gia các hoạt động bán buôn, bán lẻ và đóng gói các loại hàng hoá, các hoạt động sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. 

- Hộ Vận tải: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động thường xuyên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động vận tải, bốc dỡ hàng hoá, các hoạt động tổ chức và hỗ trợ du lịch, các hoạt động bưu điện thông tin liên lạc. 

- Hộ dịch vụ khác: Là những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ thường xuyên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các ngành dịch vụ khác (trừ thương nghiệp và vận tải đã tính ở trên) như y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, hoạt động đảng, đoàn thể, hiệp hội, các hoạt động tài chính, tín dụng, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn,...

- Hộ khác: Là những hộ chưa được xếp vào một trong 8 loại hộ trên. Loại hộ này bao gồm các hộ không tham gia các hoạt động kinh tế như hộ già cả neo đơn, hộ cán bộ CNVC về hưu, nguồn sống chính của các thành viên trong hộ dựa vào trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm của Nhà nước hoặc các nguồn khác từ gia đình hoặc cộng đồng.
Ghi ngày, tháng, năm, họ tên, ký tên vào phần dành cho khi lập bảng kê.

Chú ý: Khi lập bảng kê, mỗi hộ ghi một dòng.

Cách ghi khi hiệu chỉnh bảng kê:

Như trình bày ở phần hiệu chỉnh sơ đồ, trước khi tiến hành điều tra ĐTV cầm sơ đồ và bảng kê đi ra soát địa bàn điều tra để hiệu chỉnh sơ đồ. Sau khi hiệu chỉnh sơ đồ xong, ĐTV hiệu chỉnh bảng kê bằng cách đến từng nhà có hộ hỏi chủ hộ hoặc đại diện chủ hộ các thông tin để ghi vào cột 1, 2 và 3;  và đồng thời lập kế hoạch đến hộ phỏng vấn ghi phiếu cho từng ngày điều tra. 

Ví dụ:

a.  Khi hiệu chỉnh, phát hiện sơ đồ bỏ sót nhà có hộ ở, hoặc mới chuyển đến ở sau khi vẽ xong sơ đồ, thì hiệu chỉnh bằng cách ghi số thứ tự nhà theo số thứ tự nhà cuối cùng đã được ghi trên sơ đồ vào cột C (số thứ tự này do BCĐ xã ghi). Nếu phát hiện có nhiều nhà, nhiều hộ mới phát sinh khi hiệu chỉnh thì: cứ ghi số thứ tự nhà tiếp theo liên tiếp cho đến hết số nhà có hộ cần bổ sung vào cột C (số thứ tự này do BCĐ xã ghi). Đồng thời hỏi chủ hộ thông tin để ghi cho cột B và cột 1 và ghi chú vào cột 3. Riêng đối với những địa bàn được chia ra từ 1 thôn, ấp, bản lớn thì những trường hợp phát sinh thêm các hộ mới thì số thứ tự các hộ này được ghi tiếp theo số thứ tự hộ cuối cùng của địa bàn cuối cùng của thôn, ấp bản đó. 

b. Trường hợp phát hiện trên sơ đồ nhà có hộ ở, nhưng trên thực tế không phải hoặc đã chuyển đi thì gạch bỏ từ cột A đến cột 1 và ghi chú vào cột 3. Trong trường hợp này, số thứ tự nhà và hộ không còn liên tục mà có sự ngắt quãng. 

c. Trường hợp trong một nhà có hộ mới tách thành 2 hoặc 3 hộ, thì ghi số thứ tự nhà như đã ghi trên sơ đồ vào dòng tiếp theo ở cột C (trường hợp này có một số thứ tự nhà được ghi  ở 2 dòng trong bảng kê) và ghi thứ tự hộ tiếp theo số thứ tự cuối cùng của bảng kê ở cột A (số thứ tự này do BCĐ xã ghi). Đồng thời ghi các thông tin cho cột B và cột 1 và ghi “tách hộ” vào cột 3. Ngược lại khi lập bảng kê là 2 hộ, nhưng khi hiệu chỉnh 2 hộ đó nhập lại thành 1 hộ, thì quy ước không sửa bảng kê.

- Trường hợp những hộ sống trên sông, có đăng ký tại bến gốc và không có nhà thì lập bảng kê ở thôn gần nhất để thuận tiện cho công việc điều tra.
d. Trường hợp một hộ chuyển đi, một hộ khác chuyển đến ở trong ngôi nhà đó, thì chỉ phải hiệu chỉnh bảng kê bằng cách xoá họ, tên chủ hộ đã chuyển đi và ghi họ tên, chủ hộ mới chuyển đến ở cột B. Nếu hộ mới đến có ngành sản xuất chính khác với hộ đã chuyển đi thì xoá ngành xản xuất của hộ cũ (xoá các thông tin cột 1) và ghi ngành sản xuất chính của hộ mới. Ghi “ Hộ mới chuyển đến” vào cột 3.

 Hiệu chỉnh bảng kê xong, ghi ngày, tháng, năm hiệu chỉnh và ký, ghi họ, tên người hiệu chỉnh vào chỗ dành sẵn ở cuối biểu.

Cách ghi khi điều tra

Khi điều tra, ĐTV cầm sơ đồ và bảng kê đến từng hộ phỏng vấn chủ hộ hoặc người đại diện chủ hộ để ghi phiếu và ghi ngày vào cột 2. Trong quá trình điều tra có vấn đề ghi cần lưu ý, ĐTV ghi vào cột 3. Sau khi kết thúc điều tra tại địa bàn, ĐTV ghi ngày, tháng, năm hoàn thành điều tra, họ tên và ký vào chỗ dành sẵn ở cuối bảng kê.

Mẫu báo cáo kết quả lập bảng kê 

	           Tỉnh, thành phố: .................................................
	
	
	
	
	

	           Huyện, quận, thị xã: .............................................
	
	
	
	
	

	Xã, phường, thị trấn: ............................................
	
	
	
	
	


Tờ số............../tổng số ............ tờ

	Số TT thôn, ấp, bản
	Tên thôn, ấp, bản
	Số lượng địa bàn trong thôn, ấp, bản
	Tổng số hộ

	1
	2
	3
	4

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	                                    Cộng
	


	
	Ngày........tháng....... năm  200...

Ban chỉ đạo TĐT xã.....

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu).
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